
CHUYEN TAM EXPRESS CO., LTD
International Freight Forwarding
Office Ha Noi: 10/31/34 Yen Lo, Yen Nghia Ward, Ha Dong District, Ha Noi City, Vietnam

Warehouse Ha Noi: B24-TT10 Urban Area Van Quan, Ha Dong District, Ha Noi City, Vietnam
Office HCM: 688/57/42 Le Duc Tho, 15 Ward, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Warehouse HCM: 15/11 Hong Ha Rd, 2 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
chuyentamexpress.vn                  024.33.606.568   |    0828.111.169

Bảng giá cước xuất theo vùng và sản phẩm. Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2024.

Tài liệu đến 2kg Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10

0.5 1,224,900 1,233,100 1,246,200 1,258,200 1,446,900 1,487,700 1,500,500 1,522,500 1,971,000 2,713,700

1.0 1,385,600 1,394,100 1,468,800 1,506,300 1,726,400 1,776,300 1,783,000 1,897,000 2,449,200 3,260,700

1.5 1,546,300 1,555,100 1,644,900 1,754,500 2,005,900 2,064,900 2,118,500 2,268,200 2,930,800 3,807,700

2.0 1,707,000 1,716,100 1,821,000 2,002,700 2,285,400 2,353,500 2,454,000 2,639,400 3,412,400 4,354,700

Tài liệu từ 2,5kg trở lên và hàng hóa không phải tài liệu từ 0,5kg trở lên

0.5 1,266,400 1,384,200 1,486,300 1,495,000 1,702,600 1,703,400 1,715,800 1,719,000 2,067,300 2,890,800

1.0 1,424,600 1,538,300 1,729,900 1,741,500 1,972,500 1,977,700 1,991,900 2,097,200 2,545,700 3,435,600

1.5 1,582,700 1,692,400 1,912,400 1,987,900 2,242,500 2,307,500 2,351,900 2,461,800 3,020,500 3,980,400

2.0 1,740,800 1,846,500 2,094,900 2,234,300 2,512,500 2,637,300 2,711,900 2,826,400 3,495,300 4,525,200

2.5 1,917,000 2,012,000 2,290,300 2,494,700 2,798,000 2,924,500 3,089,400 3,209,000 3,992,800 5,098,600

3.0 2,055,000 2,142,800 2,445,100 2,728,000 3,069,300 3,203,700 3,409,200 3,544,300 4,443,000 5,617,500

3.5 2,193,000 2,273,600 2,599,900 2,961,300 3,340,600 3,482,900 3,729,000 3,879,600 4,893,200 6,136,400

4.0 2,331,000 2,404,400 2,754,700 3,194,600 3,611,900 3,762,100 4,048,800 4,214,900 5,343,400 6,655,300

4.5 2,469,000 2,535,200 2,909,500 3,427,900 3,883,200 4,041,300 4,368,600 4,550,200 5,793,600 7,174,200

5.0 2,607,000 2,666,000 3,064,300 3,661,200 4,154,500 4,320,500 4,688,400 4,885,500 6,243,800 7,693,100

5.5 2,730,800 2,789,600 3,179,900 3,883,600 4,411,700 4,592,800 4,962,700 5,172,500 6,670,300 8,183,100

6.0 2,854,600 2,913,200 3,295,500 4,106,000 4,668,900 4,865,100 5,237,000 5,459,500 7,096,800 8,673,100

6.5 2,978,400 3,036,800 3,411,100 4,328,400 4,926,100 5,137,400 5,511,300 5,746,500 7,523,300 9,163,100

7.0 3,102,200 3,160,400 3,526,700 4,550,800 5,183,300 5,409,700 5,785,600 6,033,500 7,949,800 9,653,100

7.5 3,226,000 3,284,000 3,642,300 4,773,200 5,440,500 5,682,000 6,059,900 6,320,500 8,376,300 10,143,100

8.0 3,349,800 3,407,600 3,757,900 4,995,600 5,697,700 5,954,300 6,334,200 6,607,500 8,802,800 10,633,100

8.5 3,473,600 3,531,200 3,873,500 5,218,000 5,954,900 6,226,600 6,608,500 6,894,500 9,229,300 11,123,100

9.0 3,597,400 3,654,800 3,989,100 5,440,400 6,212,100 6,498,900 6,882,800 7,181,500 9,655,800 11,613,100

9.5 3,721,200 3,778,400 4,104,700 5,662,800 6,469,300 6,771,200 7,157,100 7,468,500 10,082,300 12,103,100

10.0 3,845,000 3,902,000 4,220,300 5,885,200 6,726,500 7,043,500 7,431,400 7,755,500 10,508,800 12,593,100

10.5 3,919,500 3,979,600 4,346,400 6,021,700 6,849,900 7,169,300 7,579,100 7,924,900 10,770,300 12,952,400

11.0 3,994,000 4,057,200 4,472,500 6,158,200 6,973,300 7,295,100 7,726,800 8,094,300 11,031,800 13,311,700

11.5 4,068,500 4,134,800 4,598,600 6,294,700 7,096,700 7,420,900 7,874,500 8,263,700 11,293,300 13,671,000

12.0 4,143,000 4,212,400 4,724,700 6,431,200 7,220,100 7,546,700 8,022,200 8,433,100 11,554,800 14,030,300

12.5 4,217,500 4,290,000 4,850,800 6,567,700 7,343,500 7,672,500 8,169,900 8,602,500 11,816,300 14,389,600

13.0 4,292,000 4,367,600 4,976,900 6,704,200 7,466,900 7,798,300 8,317,600 8,771,900 12,077,800 14,748,900

13.5 4,366,500 4,445,200 5,103,000 6,840,700 7,590,300 7,924,100 8,465,300 8,941,300 12,339,300 15,108,200

14.0 4,441,000 4,522,800 5,229,100 6,977,200 7,713,700 8,049,900 8,613,000 9,110,700 12,600,800 15,467,500

14.5 4,515,500 4,600,400 5,355,200 7,113,700 7,837,100 8,175,700 8,760,700 9,280,100 12,862,300 15,826,800

15.0 4,590,000 4,678,000 5,481,300 7,250,200 7,960,500 8,301,500 8,908,400 9,449,500 13,123,800 16,186,100

15.5 4,664,500 4,755,600 5,607,400 7,386,700 8,083,900 8,427,300 9,056,100 9,618,900 13,385,300 16,545,400

16.0 4,739,000 4,833,200 5,733,500 7,523,200 8,207,300 8,553,100 9,203,800 9,788,300 13,646,800 16,904,700

16.5 4,813,500 4,910,800 5,859,600 7,659,700 8,330,700 8,678,900 9,351,500 9,957,700 13,908,300 17,264,000

17.0 4,888,000 4,988,400 5,985,700 7,796,200 8,454,100 8,804,700 9,499,200 10,127,100 14,169,800 17,623,300

17.5 4,962,500 5,066,000 6,111,800 7,932,700 8,577,500 8,930,500 9,646,900 10,296,500 14,431,300 17,982,600

18.0 5,037,000 5,143,600 6,237,900 8,069,200 8,700,900 9,056,300 9,794,600 10,465,900 14,692,800 18,341,900

18.5 5,111,500 5,221,200 6,364,000 8,205,700 8,824,300 9,182,100 9,942,300 10,635,300 14,954,300 18,701,200

19.0 5,186,000 5,298,800 6,490,100 8,342,200 8,947,700 9,307,900 10,090,000 10,804,700 15,215,800 19,060,500

19.5 5,260,500 5,376,400 6,616,200 8,478,700 9,071,100 9,433,700 10,237,700 10,974,100 15,477,300 19,419,800

20.0 5,335,000 5,454,000 6,742,300 8,615,200 9,194,500 9,559,500 10,385,400 11,143,500 15,738,800 19,779,100

20.5 5,413,000 5,556,400 6,875,800 8,733,600 9,303,800 9,807,300 10,610,300 11,354,600 16,048,300 20,196,400

21.0 5,491,000 5,658,800 7,009,300 8,852,000 9,413,100 10,055,100 10,835,200 11,565,700 16,357,800 20,613,700

21.5 5,569,000 5,761,200 7,142,800 8,970,400 9,522,400 10,302,900 11,060,100 11,776,800 16,667,300 21,031,000

22.0 5,647,000 5,863,600 7,276,300 9,088,800 9,631,700 10,550,700 11,285,000 11,987,900 16,976,800 21,448,300

22.5 5,725,000 5,966,000 7,409,800 9,207,200 9,741,000 10,798,500 11,509,900 12,199,000 17,286,300 21,865,600

23.0 5,803,000 6,068,400 7,543,300 9,325,600 9,850,300 11,046,300 11,734,800 12,410,100 17,595,800 22,282,900

23.5 5,881,000 6,170,800 7,676,800 9,444,000 9,959,600 11,294,100 11,959,700 12,621,200 17,905,300 22,700,200

24.0 5,959,000 6,273,200 7,810,300 9,562,400 10,068,900 11,541,900 12,184,600 12,832,300 18,214,800 23,117,500

24.5 6,037,000 6,375,600 7,943,800 9,680,800 10,178,200 11,789,700 12,409,500 13,043,400 18,524,300 23,534,800

25.0 6,115,000 6,478,000 8,077,300 9,799,200 10,287,500 12,037,500 12,634,400 13,254,500 18,833,800 23,952,100

25.5 6,193,000 6,580,400 8,210,800 9,917,600 10,396,800 12,285,300 12,859,300 13,465,600 19,143,300 24,369,400

26.0 6,271,000 6,682,800 8,344,300 10,036,000 10,506,100 12,533,100 13,084,200 13,676,700 19,452,800 24,786,700

26.5 6,349,000 6,785,200 8,477,800 10,154,400 10,615,400 12,780,900 13,309,100 13,887,800 19,762,300 25,204,000

27.0 6,427,000 6,887,600 8,611,300 10,272,800 10,724,700 13,028,700 13,534,000 14,098,900 20,071,800 25,621,300

27.5 6,505,000 6,990,000 8,744,800 10,391,200 10,834,000 13,276,500 13,758,900 14,310,000 20,381,300 26,038,600

28.0 6,583,000 7,092,400 8,878,300 10,509,600 10,943,300 13,524,300 13,983,800 14,521,100 20,690,800 26,455,900

28.5 6,661,000 7,194,800 9,011,800 10,628,000 11,052,600 13,772,100 14,208,700 14,732,200 21,000,300 26,873,200

29.0 6,739,000 7,297,200 9,145,300 10,746,400 11,161,900 14,019,900 14,433,600 14,943,300 21,309,800 27,290,500

29.5 6,817,000 7,399,600 9,278,800 10,864,800 11,271,200 14,267,700 14,658,500 15,154,400 21,619,300 27,707,800

30.0 6,895,000 7,502,000 9,412,300 10,983,200 11,380,500 14,515,500 14,883,400 15,365,500 21,928,800 28,125,100
Hàng hóa không phải là tài liệu trên 30kg. (Tỉ lệ số nhân trên mỗi kg)
Trọng lượng (kg) Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10

30,1 - 70 225,200 246,400 304,200 361,400 376,000 478,700 489,600 506,600 712,500 950,400
70,1 - 300 226,200 246,900 309,100 363,400 380,800 482,100 490,500 508,400 713,500 950,900

300,1 - 3.000 237,600 247,000 317,200 397,400 415,600 486,300 503,500 528,500 719,500 1,042,500

+ 450.000 VNĐ vào giá dịch vụ DHL Express Worldwide. DHL Express 12:00 – Cam kết giao hàng trước 12:00 vào ngày làm việc kế tiếp tại hơn 81 quốc gia trên toàn thế giới.
+ 900.000 VNĐ vào giá dịch vụ DHL Express Worldwide. DHL Express 9:00 (10:30 tới Mỹ) – Cam kết giao hàng trước 9:00 vào ngày làm việc kế tiếp tại hơn 28 quốc gia trên toàn thế giới.
● Cước phí tính bằng VNĐ và chưa bao gồm phí hải quan, thuế, phí liên quan đến thủ tục hải quan, thuế VAT và tất cả các phụ phí khác. Điều khoản và điều kiện áp dụng, xem:
   để biết thêm chi tiết.
● Giá cước được làm tròn đến 0,5kg gần nhất đối với các lô hàng có trọng lượng tối đa 30kg và làm tròn 1kg gần nhất đối với lô hàng trên 30kg. Trọng lượng mỗi kiện được làm  tròn đến 0,5kg gần nhất.
● DHL Express không chấp nhận các lô hàng vượt quá 3.000kg, hoặc có các kiện hàng vượt quá 300 kg hoặc chiều dài 300 cm, hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn của DHL để đóng gói. Các giới hạn
    này có thể thay đổi với thông báo trước 30 ngày. Tham khảo Hướng dẫn đóng gói trên - xem: mydhl.express.dhl . Những điều khoản hạn chế này có thể thay đổi kèm theo thông báo trước 30 ngày.

mydhl.express.dhl


